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Les mots interrogatifs en vietnamien

Les mots interrogatifs de base en vietnamien
qui ai

où ở đâu

quoi cái gì

pourquoi tại sao

comment làm sao

lequel cái nào

quand lúc nào
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Autres mots interrogatifs en vietnamien
combien ? (quantité) bao nhiêu?

Combien ça coûte ? Cái này giá bao nhiêu?

Où sont les toilettes ? Nhà vệ sinh ở đâu vậy?

Quel est ton nom ? Bạn tên gì?

Est-ce que tu m'aimes ? Bạn có yêu tôi không?

comment ça va ? Bạn có khoẻ không?

Pouvez-vous m'aider ? Bạn có thể giúp tôi không?
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